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Tóm tắt. T ng số 3.630 tập đoàn c a  ốn  oài san hô  ạng phi n  à Pachyseris speciosa, Merulina 

scabriculata, Montipora verrucosa và Echinopora lamellosa    hu bảo tồn biển    Sơn đƣ c trồng 

ph c hồi tr n hai  iểu gi  thể  à n n đ y t  nhi n và    tông  Cố đ nh c c tập đoàn san hô tr n gi  

thể    tông và n n đ y t  nhi n  à    thuật ph  h p và c  hiệu quả cao trong việc ph c hồi san hô   

khu bảo tồn biển    Sơn  Th o đ , t   ệ sống trung   nh c a  ốn  oài san hô ph c hồi trên v i gi  thể 

bê tông đạt   ,   (±2,7 SD) và gi  thể  à n n đ y t  nhi n  8,    ±1,3 SD). Tốc đ  tăng trƣ ng 

c a  a  oài Echinopora lamellosa, Merulina scabriculata và Montipora verrucosa trung   nh  ao 

đ ng t  1, – ,1    th ng,  oài Pachyseris speciosa c  tốc đ  tăng trƣ ng thấp hơn t   , –1,  

   th ng  Th o t ng  iểu gi  thể, cả  a  oài Echinopora lamellosa, Merulina scabriculata và 

Montipora verrucosa đ u  hông c  s   h c  iệt v  tốc đ  trăng trƣ ng gi a gi  thể  à    tông và 

n n đ y t  nhi n so v i c c  oài san hô đối ch ng  P > 0,05).  oài Pachyseris speciosa ph c hồi 

tr n gi  thể    tông và n n đ y t  nhi n c  tốc đ  tăng trƣ ng thấp hơn so v i đối ch ng  sai  h c 

c    ngh a, P < 0,05). C c hoạt đ ng ph c hồi và  ảo vệ rạn san hô    hu bảo tồn biển    Sơn c n 

ti p t c đƣ c  uy tr  và    r ng, g p ph n  ảo tồn tính đa  ạng sinh học, ph c hồi nguồn   i t  

nhiên ph c v  ph t triển   n v ng n n  inh t . 

      a  San hô, ph c hồi,  hu bảo tồn biển    Sơn. 

 
M  Đ   

Ran san hô là m t hệ sinh thái v i đặc 
trƣng cao v  tính đa  ạng, năng suất sinh học 
và  à nơi cƣ ng  c a rất nhi u loài sinh vật rạn. 
T ng diện tích rạn san hô toàn c u ƣ c tính nhỏ 
hơn 1,2% diện tích l c đ a [1] nhƣng nh ng giá 
tr  l i ích  à chúng đ    ại cho cho con ngƣời 
thật đ ng  ể bao gồm giá tr  v  nguồn l i và 
các giá tr  d ch v  sinh thái khác [2]. Tuy 
nhi n, hiện nay h t các rạn san hô đ u nằm 
trong tình trạng suy giảm v  diện tích, đ  ph  
cũng nhƣ việc bi n mất m t c ch   o đ ng c a 
các qu n xã sinh vật rạn, đặc biệt là nh ng loài 
có giá tr  kinh t  cao. C c nghi n c u cho thấy, 

diện tích rạn san hô trên th  gi i đã  ất khoảng 
19% và khoảng 15% số rạn đang trong t nh 
trạng có chi u hƣ ng b  đ   ọa nghiêm trọng 
và sẽ mất trong vòng 10–   nă  t i, 20% rạn 
b  đ   ọa và có khả năng bi n mất trong vòng 
20–4  nă  [3].Trƣ c th c trạng suy giả  đ ng 
  o đ ng nhƣ tr n, nhi u quốc gia cố gắng tìm 
ki m nh ng giải pháp thi t th c nhằm giảm 
thiểu tình trạng suy thoái và cải thiện chất 
 ƣ ng hệ sinh th i   h c hồi rạn san hô  à   t 
trong nh ng giải ph p thi t th c nhằm giảm 
thiểu nh ng t c đ ng bất l i đối v i rạn san hô, 
cải thiện các vùng rạn bằng c ch  à  gia tăng 
đ  ph  c a san hô, gia tăng gi        n v ng 
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cho san hô tái ph c hồi và tạo  ôi trƣờng  n 
đ nh cho s  phát triển c a qu n xã sinh vật rạn 
nhằm góp ph n bảo tồn đa  ạng sinh học và 
ph c hồi nguồn l i t  nhi n, đồng thời cải thiện 
chất  ƣ ng hệ sinh thái rạn san hô. 

Khu Bảo tồn biển (BTB)    Sơn đƣ c  y 
ban Nhân dân t nh Quảng Ngãi ban hành quy t 
đ nh thành lập số      -UBND ngày 12 tháng 
1 nă    1   Khu BTB c  t ng diện tích 9.613 
ha bao gồm các phân vùng ch c năng:  1) 
Vùng bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 620 ha, 
(2) Vùng ph c hồi sinh thái có diện tích 2.024 
ha, (3) Vùng phát triển có diện tích 4.469 ha, và 
(4) Vùng vành đai  ảo vệ diện tích khoảng 
2.500 ha. M c tiêu chính c a KBT là duy trì và 
bảo vệ tài nguyên biển, bảo vệ đa  ạng sinh 
học, bảo vệ qu n cƣ,  ảo vệ  ôi trƣờng, tạo 
đi u kiện thuận l i để phát triển kinh t  và du 
l ch sinh thái, duy trì và cải thiện sinh k , quản 
lý và sử d ng b n v ng nguồn l i hải sản. 

K t quả nghi n c u nă    1  cho thấy chất 
 ƣ ng c a hệ sinh th i rạn san hô    hu BTB 
   Sơn c   ấu hiệu suy giả , đ  ph  trung 
  nh c a san hô c ng ch  đạt 6,1% và san hô 
m m 5,6% [4]. Việc tìm ki m nh ng giải pháp 
thi t th c nhằm giảm thiểu tình trạng suy thoái, 
cải thiện chất  ƣ ng hệ sinh thái, ph c hồi qu n 
cƣ và t i tạo nguồn l i sinh vật là vấn đ  c n 

đặt ra. Ph c hồi rạn san hô   vùng biển    Sơn 
chính là giải pháp nhằm giảm thiểu nh ng tác 
đ ng bất l i đối v i rạn san hô, cải tạo nh ng 
vùng rạn  à  gia tăng đ  ph  c a san hô, gia 
tăng gi        n v ng cho san hô tái ph c hồi 
và tạo  ôi trƣờng  n đ nh cho s  phát triển 
c a qu n xã sinh vật rạn khác ngoài san hô. 
Bài   o cung cấp c c    liệu v  tỷ lệ sống, tốc 
đ  tăng trƣ ng c a m t số loài san hô c ng đã 
trồng ph c hồi    hu BTB    Sơn, g p ph n 
 à  cơ s   hoa học cho các nghiên c u ph c 
hồi rạn san hô   nh ng v ng  iển v n  ờ  h c 
c a Việt  a   

                       
Đ i    n        i  ian n  i n  ứu. Bốn  oài 
san hô c ng đƣ c chọn   a trồng ph c hồi 
trong nghi n c u này gồ : Echinopora 
lamellosa, Merulina scabriculata, Montipora 
verucosa và Pachyseris speciosa.   y  à c c 
 oài ph   i n    hu BTB    Sơn, chúng c   ặt 
  h u h t tr n rạn san hô   xung quanh  ảo 
  n,  ảo B . Thời gian ph c hồi ti n hành t  
th ng   nă    1  đ n th ng 8 nă    1     a 
điể  ph c hồi  à v ng rạn Ta  T a c  tọa đ  
109

o
7’33,05”E - 15

o
22’6,56”N, đ  sâu ph c hồi 

t  4–8 m. Khu v c cho nguồn giống  à Bắc  úi 
 ửa và B n   nh thu c  ảo   n  h nh 1). 

 

 

  nh  . Sơ đồ  hu v c  ấy giống  )và v ng ph c hồi san hô  ) 
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   ơn  p áp  rồng phục hồi. Bốn  oài san hô 
đƣ c ph c hồi  ằng phƣơng ph p cắt cành  i 
dời san hô th o hƣ ng  ẫn ph c hồi c a Heeger 
& Sotto [5] và E war s [6]  C c tập đoàn san 
hô sau  hi đƣ c cắt sẽ cố đ nh tr n hai  iểu gi  
thể:  1)  i  thể    tông: Là  iểu    tông  ạng 
v    r  f  a  s)  ích thƣ c đƣờng kính 100 × 
   c   hai đ y), cao: 8  c ,  ày:   c , c  t  
8–1      đƣờng  ính 1 –15 c ) để tăng  hả 
năng cố đ nh san hô và tạo đi u  iện cho c c 
sinh vật vào cƣ trú, c c tập đoàn san hô đƣ c 
gắn tr c ti p tr n    tông  ằng   y cƣ c hoặc 
  y rút,  u c chặt sao cho c c tập đoàn đƣ c cố 
đ nh   t c ch chắc chắn, và   ) Gi  thể  à n n 
đ y t  nhi n: Chọn n n đ y  à san hô ch t 
 hông ph  rong và   n, c c tập đoàn san hô 
đƣ c cố đ nh tr c ti p tr n n n san hô ch t 
 ằng   y cƣ c hoặc   y rút   ể tạo s  chắc 
chắn,   ng đinh th p   ài 1 –1  c ) hoặc cọc 
sắt đ ng tr n n n san hô ch t  à  điể  t a để 
cố đ nh san hô  Khoảng cách trung bình gi a 
các tập đoàn 0,5–1 m v i cách gắn sao cho 
 ảnh san hô ti p xúc đƣ c nhi u nhất v i b  
mặt giá thể, khi mảnh   v  trí thẳng đ ng h u 
h t c c po yp hƣ ng lên trên. 

Đán   iá         n              n   r  n  

                   .  ối v i gi  thể  à    tông: 
đ   toàn    c c tập đoàn san hô ph c hồi  Tỷ 
lệ sống đƣ c x c đ nh là % san hô sống trên 
t ng số san hô ph c hồi c a t ng  oài th o công 
th c: T   ệ sống   ) =  N1/No)×100. (T ong  ó: 
No  à t ng số tập đoàn c a   i  oài san hô  ắt 
gặp, N1 là số  ƣ ng tập đoàn   i  oài san hô 
c n sống)   ối v i gi  thể  à n n đ y t  nhi n: 
  t  ặt cắt   ài 1    ) đƣ c rải tr n v ng san 
hô ph c hồi, ngƣời đ   sẽ  ặn th o  ặt cắt và 
đ   ngẫu nhi n t ng số  ƣ ng tập đoàn c a 
  i  oài san hô  ắt gặp  Tỷ lệ sống c a   i 
 oài san hô ph c hồi đƣ c x c đ nh  à   c a 
san hô c n sống trên t ng số san hô đ   đƣ c. 

T c độ  ă    rưởng. Theo dõi tốc đ  tăng 
trƣ ng c a san hô bằng phƣơng ph p đ o thẻ 
đ nh  ấu [7]. Hiệu các số đo  à   c tăng 
trƣ ng theo công th c: Lo = (L2 – L1)/(t2 – t1). 
T ong  ó: (L2 – L1) chênh lệch  ích thƣ c gi a 
2 l n kiể  tra  tính  ằng   ); (t2 – t1) thời gian 
(tháng) gi a 2 l n kiể  tra   ể so s nh và đ nh 
gi  tốc đ  tăng trƣ ng c a san hô tr n hai  iểu 
gi  thể ph c hồi, chúng tôi ti n hành th o   i 

tốc đ  tăng trƣ ng t  nhi n c a  ốn  oài san hô 
tr n tại v  trí ph c hồi th o phƣơng ph p đ o 
thẻ đ nh  ấu tƣơng t  nhƣ  à  đối v i c c  oài 
san hô ph c hồi  

             . số liệu đƣ c nhập và xử lí bằng 
ph n m m Exel, dùng ANOVA m t bi n để 
x c đ nh s  sai  h c tốc đ  tăng trƣ ng c a c c 
 oài san hô trồng ph c hồi tr n c c  iểu gi  thể 
 h c nhau    u s  sai  h c v  tốc đ  tăng 
trƣ ng  à c    ngh a gi a c c  iểu gi  thể, 
Tur  y t st đƣ c   ng để kiểm tra s  sai  h c 
gi a c c  iểu gi  thể này  

                           
     
      n             n    a  á     i  an    
 rồn  p ụ   ồi. T ng số tập đoàn san hô trồng 
ph c hồi trong nghi n c u này  à   630 tập 
đoàn  Trong đ ,  oài Pachyseris speciosa c  số 
 ƣ ng tập đoàn ph c hồi nhi u nhất   44  tập 
đoàn, Merulina scabriculata   4 tập đoàn, 
Montipora verucosa 2   tập đoànvà 
Echinopora lamellosa   1 tập đoàn. T   ệ sống 
c a  ốn  oài san hô ph c hồi    hu BTB    
Sơn  h  cao, đối v i gi  thể  à    tông t   ệ 
sống  ao đ ng t   4, – 8,  , trung   nh đạt 
  ,     ối v i gi  thể  à n n đ y t  nhi n t   ệ 
sống  ao đ ng t    ,4–1   , trung   nh đạt 
98,5% (bảng 1)  K t quả cũng cho thấy gi  thể 
ph c hồi tr n n n đ y t  nhi n cao hơn so v i 
gi  thể    tông   8,   và   ,  ), hai  oài san 
hô ph c hồi tr n n n đ y t  nhi n  à 
Echinopora lamellosa và Montipora verucosa 
c  t   ệ sống đạt 1     

So s nh t   ệ sống c a c c  oài san hô ph c 
hồi    hu BTB    Sơn v i c c v ng  iển v n 
 ờ Việt  a  cho thấy, t   ệ sống c a san hô 
ph c hồi    hu BTB    Sơn  à  h  cao so v i 
c c  hu v c  h c   ảng  )  Th o nghi n c u 
c a Ti yanov, việc chọn đúng  oài san hô   
t ng  hu v c ph c hồi  à   t trong nh ng y u 
tố quan trọng g p ph n thành công trong qu  
tr nh ph c hồi san hô [8]  V  vậy,   t quả so 
s nh cũng ch   ang tính tƣơng đối v      i 
 hu v c c c  oài san hô ph c hồi đ u  h c nhau 
nhƣ   Cồn Cỏ c c  oài san hô ph c hồi thu c 
giống Plesiastrea, Echinophyllia, Favites, 
Goniopora và Turbinaria. Tại B nh   nh, C  
 ao Chà   à c c  oài Acropora nobilis, A. 
yongei, Porites nigrescens,  ũi Bàng Thang 



Hoàng Xuân Bền, Thái Minh Quang,… 

 96 

ch  y u  à c c  oài Acropora hyacinthus, A. 
formosa, A. muricata, A. florida, Pocillopora 
verucosa.  ơn n a, c c   t số  hu v c ph c 
hồi nhƣ Cô Tô, B nh   nh,  ha Trang, C   ao 
Chà  t   ệ san hô sống c n c  s   h c  iệt gi a 

  a  hô và   a  ƣa cũng nhƣ ph  thu c và 
s  ảnh hƣ ng c a việc n n đ y    x o tr n  o 
thời ti t, thi n đ ch ăn san hô nhƣ sao  iển gai 
(Acanthaster planci) và ốc gai (Drupella spp.) 
[9–12]. 

 

 ảng 1. T   ệ sống   ) c a c c  oài san hô ph c hồi    hu BTB    Sơn 

     
             

Bê tông                  

Echinopora lamellosa 98,3 (184) 100 (47) 

Merulina scabriculata 94,0 (514) 97,7 (180) 

Montipora verucosa 98,0 (176) 100 (83) 

Pachyseris speciosa 97,2 (2009) 96,4 (437) 

           96,9 98,5 

Ghi chú: Trong ngoặc đơn  à số  ƣ ng tập đoàn c a   i  oài san hô trồng ph c hồi  
 

 ảng 2. So s nh t   ệ sống c a san hô ph c hồi 
  c c  hu v c nghi n c u 

                       

Cô Tô [9] 70,0–94,0 

            [10] 75,2–85,5 

          [11] 60,0–100 

Nha Trang [12] 60,0–78,8 

       94,0–100 

 

         n   r  n    a  an    p ụ   ồi. Tốc 
đ  tăng trƣ ng c a  a  oài san hô ph c hồi  à 
Echinopora lamellosa, Merulina scabriculata 
và Montipora verucosa  h  giống nhau v i tốc 
đ  tăng trƣ ng trung   nh  ao đ ng t  1, – ,1 
   th ng  Trong  hi đ   oài Pachyseris 
speciosa c  tốc đ  tăng trƣ ng chậ  hơn,  ao 
đ ng t   , –1,     th ng (h nh 2).   t th o 
t ng  iểu gi  thể, cả  a  oài Echinopora 
lamellosa, Merulina scabriculata và Montipora 
verucosa  hông c  s   h c  iệt v  tốc đ  trăng 
trƣ ng gi a gi  thể  à    tông và n n đ y t  
nhi n so v i c c  oài san hô đối ch ng tại  hu 
v c ph c hồi    >  ,  )   gƣ c  ại,  oài 
Pachyseris speciosa ph c hồi tr n gi  thể    
tông và n n đ y t  nhi n c  tốc đ  tăng trƣ ng 
chậ  hơn so v i san hô đối ch ng  sai  h c c  
  ngh a v i   <  ,  )  D ng Tur  y t st đ nh 
gi  cho thấy, gi a hai  iểu gi  thể  à    tông và 
n n đ y t  nhi n  hông c  s  sai  h c    > 
 ,  ), nhƣng tốc đ  tăng trƣ ng c a hai  iểu 
gi  thể này chậ  hơn so v i đối ch ng  à c    
ngh a    <  ,  )  

So s nh v  tốc đ  tăng trƣ ng c a c c  oài 
san hô ph c hồi trong nghi n c u này v i c c 
giống  hoặc  oài) san hô ph c hồi     t số  hu 
v c  h c cho thấy, giống Echinopora c  tốc đ  
tăng trƣ ng nhanh hơn trong  hi giống 
Montipora  ại c  tốc đ  tăng trƣ ng chậ  hơn 
so v i  hu BTB C   ao Chà    ảng  )   oài 
Pachyseris speciosa c  tốc đ  tăng trƣ ng 
chậ  hơn so v i  hu v c C   ao Chà  và 
v nh  ha Trang  K t quả cũng cho thấy, tốc đ  
tăng trƣ ng tại  ô đối ch ng c a  oài 
Montiporalamellosa và Pachyseris speciosa   
 hu BTB    Sơn vẫn thấp hơn so v i  hu BTB 
C   ao Chà     n  ƣ t  à 1,8 so v i  ,   và 1,4 
so v i 1, 4    th ng)  S   h c  iệt này c  thể 
 à  o s   h c nhau v  đặc điể  đi u  iện t  
nhi n nhƣ  nh s ng, nhiệt đ , đ  trong, đi u 
 iện v  đ ng   c     i v ng ph c hồi  

 hằ   iể  tra tốc đ  tăng trƣ ng c a  ốn 
 oài san hô tại thời điể   ắt đ u ph c hồi so 
v i tốc đ  tăng trƣ ng trung   nh chung th o 
thời gian, chúng tôi so s nh v  tốc đ  tăng 
trƣ ng c a chúng sau  hi ph c hồi  –  th ng 
và tốc đ  tăng trƣ ng trung   nh chung hàng 
th ng  K t quả cho thấy, sau  –  th ng ph c 
hồi, tốc đ  tăng trƣ ng ch   ao đ ng t   , – ,  
   th ng trong  hi tốc đ  trung   nh chung 
 ao đ ng t   , – ,8    th ng  h nh  ) và s  
sai  h c v  tốc đ  tăng trƣ ng này  à c    ngh a 
   <  ,  )  Trong đ ,  oài Echinopora 
lamellosa và Montipora verucosa c  tốc đ  
tăng trƣ ng trung   nh  hoảng  ,     th ng, 
 oài Merulina scabriculata 1,     th ng và 
 oài Pachyseris speciosa  à  ,     th ng  
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  nh 2. Tốc đ  tăng trƣ ng       SD) c a c c  oài san hô ph c hồi tr n c c  iểu gi  thể 
 

 ảng 3. So s nh tốc đ  tăng trƣ ng trung   nh     th ng) c a c c giống  
(hoặc  oài) san hô ph c hồi tại    Sơn v i c c  hu v c nghi n c u  h c 

Gi         
        

            [10]                [12]
 

      
 

Echinopora sp. 0,83 - 2,1 

Montipora sp. 3,22 - 1,5 

Pachyseris speciosa 1,64 0,59–2,0 1,0 

 

 

  nh 3. So s nh tốc đ  tăng trƣ ng     th ng) c a c c  oài san hô ph c hồi th o thời gian 
 

T  s   h c  iệt v  tốc đ  tăng trƣ ng c a 
c c  oài san hô sau  hi ph c hồi  –  th ng và 
tốc đ  tăng trƣ ng trung   nh chung c  thể 
nhận đ nh rằng: Sau  hi    cắt rời  hỏi tập đoàn 
 ố    th  chúng ít nhi u    ảnh hƣ ng đ n  s c 
 hỏ ’ v  vậy tốc đ  tăng trƣ ng    chậ   ại   
thời gian đ u, sau   t thời gian hồi ph c v t 

cắt,  n đ nh  s c  hỏ ’ tốc đ  tăng trƣ ng sẽ 
đạt trạng th i tốt nhất   oàng  u n B n và 
nnk., (2006) khi nghi n c u tốc đ  tăng trƣ ng 
c a c c tập đoàn  ố    c a  a  oài san hô  à 
Acropora yongei, A. nobilis và Paschyseris 
speciosa sau  hi    cắt t    –    số tập tập 
đoàn cũng cho thấy tốc đ  tăng trƣ ng c a 
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chúng giả   hoảng       th ng đ u ti n  sau 
 1 ngày) so v i c c th ng ti p th o  sau    và 
   ngày)  Tuy nhi n, cũng c n phải c  th   c c 
th c nghiệ  để  iể  ch ng  ại tốc đ  tốc đ  
tăng trƣ ng c a san hô sau  hi ph c hồi  

T  c c   t quả tr n cho thấy, việc ph c hồi 
và  ảo vệ rạn san hô    hu BTB    Sơn  à  hả 
thi và c  tính hiệu quả cao, g p ph n gia tăng 
đ  ph    nh ng v ng rạn    suy tho i, tạo sinh 
cảnh cho c c nguồn   i sinh vật rạn  Tuy nhi n, 
đ y  à v ng  iển    xa  ờ và h u nhƣ  hông 
đƣ c ch  chắn vào   a  ƣa  ão  V  vậy, thời 
gian ph c hồi c n đƣ c tính to n, c c gi  thể 
nh n tạo phải  ắp đặt ph  h p để giả  thiểu c c 
t c đ ng  ất   i đ n san hô ph c hồi trong đi u 
 iện thời ti t  hắc nghiệt   v ng  iển này  C c 
hoạt đ ng ph c hồi và  ảo vệ rạn san hô    hu 
BTB    Sơn c n ti p t c đƣ c  uy tr  và    
r ng  S  tha  gia c a c ng đồng trong qu  
tr nh ph c hồi và  ảo vệ rạn san hô  à   t trong 
nh ng y u tố quan trọng g p ph n  ảo tồn tính 
đa  ạng sinh học, nguồn   i sinh vật rạn ph c 
v  ph t triển   n v ng n n  inh t  c a v ng 
 iển nhi u ti   năng này  

         
T ng số 3.630 tập đoàn thu c  ốn  oài san 

hô  ạng phi n  à Pachyseris speciosa, Merulina 
scabriculata, Montipora verucosa và 
Echinopora lamellosa đƣ c trồng ph c hồi   
 hu BTB    Sơn v i t   ệ sống cao và tốc đ  
tăng trƣ ng  h  nhanh. 

 hƣơng ph p cố đ nh c c tập đoàn san hô 
tr n gi  thể    tông và n n đ y t  nhi n đƣ c 
x c đ nh  à    thuật ph  h p và c  hiệu quả cao 
trong việc ph c hồi san hô    hu BTB    Sơn. 

  i  oài san hô c  tốc đ  tăng trƣ ng  h c 
nhau  o đặc điể  v  sinh học và cấu tạo  ạng 
tập đoàn  h c nhau c a t ng  oài   ơn n a, tốc 
đ  tăng trƣ ng gi a c c  oài san hô đƣ c trồng 
ph c hồi cũng c  s   h c nhau gi a c c  hu 
v c, c  thể  o s   h c  iệt v  đi u  iện t  
nhi n     i v ng ph c hồi  

            M      
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ASSESSMENT OF THE SURVIVAL AND GROWTH RATE OF SOME 

HARD CORAL SPECIES REHABILITATED IN LY SON MPA,  
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Abstract. The total 3,630 foliose corals belonging to Pachyseris speciosa, Merulina scabriculata, 

Montipora verucosa and Echinopora lamellosa species were translated to restoration in Ly Son 

MPA. Translated hard corals to restoration were successfully and effectively rehabilitated by using 

techniques to attach fragment on dead coral substratum and concrete sink (reef balls). Mean survival 

rate of coral fragments ranged from 96.9% (± 2.7 SD) to 98.5% (± 1.3 SD) on the concrete sink and 

dead coral substratum, respectively. The growth rate of three species Echinopora lamellosa, 

Merulina scabriculata and Montipora verucosa ranged between 1.5–2.1 mm/month and did not 

differ between concrete sink, dead coral substratum and control (P > 0.05). Meanwhile Pachyseris 

speciosa showed a low growth rate of 0.9–1.5 mm/month which was significantly different between 

translated fragments and control (P < 0.05). The rehabilitation and protection activities of coral reefs 

in Ly Son should be continued and expanded, contributing to the protection of biodivesity and 

marine resource for sustainable economic development. 

Keywords: Coral, rehabilitation, Ly Son MPA. 


